                                                                                                                                                 
	
	
	Mẫu số 08a
Mã hiệu: ………..
Số: ………



BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH
(Áp dụng đối với các khoản chi khoản chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất thường xuyên, 
chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu sử dụng kinh phí sự nghiệp)
-----------------------------------------------
1. Đơn vị sử dụng ngân sách: Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
2. Mã đơn vị: 1055675                           Mã nguồn: …..
3. Mã CTMTQG, Dự án ODA:	
4. Căn cứ Hợp đồng số ký ngày……. tháng…… năm………. giữa Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và (nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ); giá trị hợp đồng và các phụ lục hợp đồng đã ký;
5. Căn cứ Biên bản nghiệm thu ký ngày……. tháng…… năm………. giữa Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và (nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ)
Đơn vị: Đồng
	STT
	Nội dung công việc
	Đơn vị tính
	Số
lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	1
	
	
	
	
	

	Tống số
	



6. Lũy kế thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước: 
- Thanh toán tạm ứng:	- Thanh toán trực tiếp:	
7. Số dư tạm ứng đến cuối kỳ trước:  
8. Số đề nghị thanh toán kỳ này:……………
- Thanh toán tạm ứng:	- Thanh toán trực tiếp:……………. đồng

	ĐẠI DIỆN NHÀ CUNG CẤP
HÀNG HÓA, DỊCH VỤ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
	Ngày ......tháng........ năm...........
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                 Hải Phòng, ngày.......... tháng......... năm..........

BIÊN BẢN XÁC NHẬN KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH 
VÀ NGHIỆM THU THEO HỢP ĐỒNG
BIÊN BẢN SỐ ......................
Công trình: [Tên công trình]
Hạng mục: …………………………………………………………..
Địa điểm xây dựng: ……………………………………………………….
1. Đối tượng nghiệm thu: (ghi rõ tên bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng được nghiệm thu, vị trí xây dựng trên công trình) :.......................
2. Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu:
2.1. Đại diện Chủ đầu tư: ...........................................................................................
· Ông (bà):................................ Chức vụ: ...................................
· Ông (bà):................................ Chức vụ: ...................................
2.2. Đại diện Đơn vị tư vấn tư vấn thiết kế (nếu có): ..........................................................
· Ông (bà):................................ Chức vụ: ...................................
· Ông (bà):................................ Chức vụ: ...................................
2.3. Đại diện Đơn vị tư vấn giám sát (nếu có): ....................................................................
· Ông (bà):................................ Chức vụ: ...................................
· Ông (bà):................................ Chức vụ: ...................................
2.4. Đại diện Nhà thầu thi công: ............................................................................
· Ông (bà):................................ Chức vụ: ...................................
· Ông (bà):................................ Chức vụ: ...................................
3. Thời gian và địa điểm nghiệm thu :	
Bắt đầu :           .......... ngày.......... tháng......... năm.......      
Kết thúc :           ........... ngày.......... tháng......... năm..........
Tại: .................................................................
4. Căn cứ để nghiệm thu:
+ Hợp đồng số (ghi số Hợp đồng) ký ngày……tháng……năm………và Phục lục hợp đồng (nếu có);
+ Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình được Chủ Đầu tư phê duyệt
+ Bản vẽ hoàn công;
+ Các thay đổi, phát sinh, bổ sung thiết kế trong quá trình thi công
+ Nhật ký thi công;
+ Hồ sơ nghiệm thu hoàn thành công việc XD, giai đoạn thi công xây dựng;
+ Căn cứ vào các tài liệu, số liệu và các văn bản có liên quan;
5. Khối lượng nghiệm thu:
	Số TT
	Tên công việc
	Đơn vị tính
	Khối lượng 

	
	
	
	Theo hợp đồng
	Thực hiện

	
	
	
	
	Luỹ kế đến hết kỳ trước
	Thực hiện kỳ này

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 

	ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
	ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG

	(Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu )
	(Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu )

	
	

	

	

	
	

	ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT
	ĐẠI DIỆN TƯ VẤN THIẾT KẾ 

	(Ký và ghi rõ họ tên,  chức vụ và đóng dấu)
	(Ký và ghi rõ họ tên,  chức vụ và đóng dấu)

	
	

	
	




